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BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Học sinh đăng ký Học bổng Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam năm 2025 

(Kèm theo Công văn số 589 /SGDĐT-GDCN ngày 07 /3/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Trường đăng 

ký học 

Chuyên ngành 

đăng ký 

Email  

liên hệ 

Điện thoại  

liên hệ 
Thành tích 

1 
Nguyễn 

Thiên Đạt 
Nam 04/02/2007 

Đại học Vân Nam 

(云南大学) 

 

Hán ngữ 

 (汉语言) 

 

nguyenthiendat462

@gmail.com 

-Số học sinh: 

0336068231 

- Số phụ 

huynh: 

0915386817 

- Chứng chỉ HSK6, HSKK 

(Nói) cao cấp 

- Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

10, 11 môn tiếng Trung Quốc 

(đạt giải khuyến khích) 

- Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

12 môn tiếng Trung Quốc 

(đạt giải ba) 

- Đạt huy chương Đồng trại 

hè Hùng Vương môn tiếng 

Trung lớp 11 

- Thành viên đội tuyển học 

sinh giỏi quốc gia môn tiếng 

Trung Quốc 

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi 

lớp 10, lớp 11 

- Xếp loại học tập và rèn 

luyện lớp 10, 11, 12: 

+ Kết quả học tập: Tốt 

+ Kết quả rèn luyện: Tốt   



2 

Nguyễn  

Phương 

Thảo 

Nữ 
12/07/2007 

 

Đại học Sư 

phạm Vân Nam 

(云南师范大学)                 

Học viện Giáo 

dục tiếng Trung 

quốc tế  (国际

中文教育学院) 

Giáo dục Hán 

ngữ quốc tế 

(汉语国际教

育) 

nguyenthaoo1207

@gmail.com 

 

-Số HS: 

0888901861 

-Số PH: 

0358325168 

 

- Chứng chỉ HSK5 

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi 

lớp 10, lớp 11 

- Xếp loại học tập và rèn 

luyện lớp 10, 11, 12: 

+ Kết quả học tập: Tốt 

+ Kết quả rèn luyện: Tốt    

 

Danh sách gồm 02 học sinh 
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